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	CHÍNH PHỦ

________

Số : …./20…/NĐ-CP
Dự thảo gửi kèm dự thảo Luật Đo lường

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Hà Nội, ngày  …  tháng  …  năm 20…


NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đo lường
_____

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đo lường ngày … tháng … năm 20…;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đo lường về đơn vị đo; quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia; phương tiện đo; kiểm tra nhà nước về đo lường; trách nhiệm quản lý nhà nước về đo lường.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường tại Việt Nam.






Chương II
ĐƠN VỊ ĐO, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA
Mục 1

ĐƠN VỊ ĐO

Điều 6. Đơn vị đo pháp định

1. Đơn vị đo pháp định thuộc Hệ đơn vị đo quốc tế bao gồm:
a) Các đơn vị đo cơ bản thuộc SI: Đơn vị đo độ dài là mét, ký hiệu là m; đơn vị đo khối lượng là kilôgam, ký hiệu là kg; đơn vị đo thời gian là giây, ký hiệu là s; đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe, ký hiệu là A; đơn vị đo nhiệt độ nhiệt động học là kenvil, ký hiệu là K; đơn vị đo lượng chất là mol, ký hiệu là mol; đơn vị đo cường độ sáng là candela, ký hiệu là cd.

b) Các đơn vị đo dẫn xuất thuộc Hệ đơn vị đo quốc tế;

c) Bội thập phận và ước thập phân của đơn vị đo quy định tại điểm a và điểm b khoản này.
2. Đơn vị đo pháp định không thuộc Hệ đơn vị đo quốc tế bao gồm:
a) Các đơn vị đo theo thông lệ quốc tế;

b) Các đơn vị đo chuyên ngành đặc biệt;

c) Các đơn vị đo được thiết lập trên cơ sở kết hợp từ các đơn vị đo quy định tại khoản 1; từ các đơn vị đo quy định tại điểm a, b khoản 2; từ các đơn vị đo quy định tại khoản 1 và tại điểm a khoản 2 Điều này.
3. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể đơn vị đo pháp định.
Điều 7. Sử dụng đơn vị đo
1. Đối với đơn vị đo pháp định

a) Đơn vị đo pháp định phải sử dụng trong các trường hợp sau:

- Trong văn bản do cơ quan nhà nước ban hành; 

- Trên phương tiện đo sử dụng trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và các hoạt động công vụ khác của cơ quan nhà nước;

- Ghi lượng hàng đóng gói sẵn theo quy định của Luật Đo lường;

- Trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu phương tiện đo nhóm 2 theo quy định của Luật Đo lường;
- Trong bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường.
b) Việc trình bày kết quả đo, thể hiện giá trị đại lượng đo theo đơn vị đo pháp định phải thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Đối với đơn vị đo khác

a) Đơn vị đo khác được sử dụng theo thỏa thuận trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. Trường hợp giải quyết tranh chấp có liên quan đến sử dụng đơn vị đo khác với đơn vị đo pháp định thì phải quy đổi sang đơn vị đo pháp định;
b) Việc quy đổi từ đơn vị đo khác sang đơn vị đo pháp định phải bảo đảm không làm thay đổi giá trị đại lượng đo.
c) Khi trình bày giá trị đại lượng đo, số chỉ và đơn vị đo lường pháp định phải trình bày trước, số chỉ và đơn vị đo lường khác phải trình bày sau và để trong ngoặc đơn.

3. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể về việc sử dụng đơn vị đo.
Mục 2
QUY HOẠCH PHÁT TRIÊN CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA
Điều 8. Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia
1. Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia phải phù hợp với trình độ phát triển của nền kinh tế quốc dân và xu hướng phát triển của khoa học - kỹ thuật đo lường trên thế giới.

2. Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia được lập cho ít nhất 10 năm và định hướng phát triển cho ít nhất 10 năm tiếp theo; được điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. Việc điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm tính kế thừa của các quy hoạch đã được phê duyệt.

3. Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia phải xác định rõ mục tiêu, quan điểm, tính chất và quy mô phát triển; nhu cầu vốn, nguồn vốn, nguồn nhân lực thực hiện; xác định danh mục các chuẩn đo lường quốc gia ưu tiên; đánh giá tác động của quy hoạch; xác định cơ chế, chính sách và giải pháp thực hiện quy hoạch.

4. Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia sau khi được phê duyệt phải được công bố để cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, tham gia thực hiện.

Điều 9. Trách nhiệm lập quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia

1. Bộ Khoa học và Công nghệ lập quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi có ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan nhà nước liên quan có trách nhiệm bảo đảm về tài chính, hợp tác quốc tế và các điều kiện vật chất, kỹ thuật cần thiết khác để thực hiện quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia; duy trì, hiệu chuẩn hoặc so sánh các chuẩn đo lường quốc gia này theo đúng quy định của Luật Đo lường.


Chương III

PHƯƠNG TIỆN ĐO
Mục 1

PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 1

Điều 10. Phương tiện đo nhóm 1 

1. Phương tiện đo nhóm 1 gồm các phương tiện đo được sử dụng trong nghiên cứu khoa học, điều khiển, điều chỉnh quy trình công nghệ, kiểm soát chất lượng trong sản xuất hoặc các mục đích khác không quy định tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định này.

2. Phương tiện đo nhóm 1 được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo công bố.

Điều 11. Yêu cầu về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 1 

1. Các đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải được thể hiện trên phương tiện đo hoặc ghi trên nhãn;

2. Cấu trúc của phương tiện đo phải bảo đảm ngăn ngừa sự can thiệp dẫn đến làm sai lệch kết quả đo;

3. Các đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải bảo đảm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo công bố.
4. Phương tiện đo nhóm 1 được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. 

5. Việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo nhóm 1 do tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, sở hữu, sử dụng phương tiện đo lựa chọn, quyết định thực hiện tại tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 24 của Luật Đo lường.
Mục 2

PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2

Điều 12. Phương tiện đo nhóm 2 

1. Phương tiện đo nhóm 2 gồm phương tiện đo được sử dụng trong định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán; trong bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường; trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác.
2. Phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan nhà nước quản lý về đo lường có thẩm quyền quy định..

3. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục phương tiện đo nhóm 2; quy định việc xây dựng, ban hành yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.
Điều 11. Yêu cầu về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 
1. Các đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải được thể hiện trên phương tiện đo hoặc ghi trên nhãn;

2. Cấu trúc của phương tiện đo phải bảo đảm ngăn ngừa sự can thiệp dẫn đến làm sai lệch kết quả đo;

3. Các đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải bảo đảm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan nhà nước quản lý về đo lường có thẩm quyền quy định.

4. Phương tiện đo phải được thực hiện một hoặc các biện pháp kiểm soát về đo lường sau đây:

a) Phê duyệt mẫu khi sản xuất, nhập khẩu;

b) Kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng;

c) Kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng; 

d) Kiểm định bất thường sau sửa chữa.






5. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể biện pháp kiểm soát về đo lường đối với phương tiện đo quy định tại khoản 4 Điều này.
Căn cứ yêu cầu quản lý nhà nước về đo lường của từng thời kỳ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định bổ sung các biện pháp kiểm soát về đo lường.

Điều 12. Phê duyệt mẫu phương tiện đo
1. Phê duyệt mẫu phương tiện đo do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền tổ chức thực hiện để đánh giá, xác nhận mẫu phương tiện đo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định.

2. Việc thử nghiệm mẫu phương tiện đo để phê duyệt phải được tổ chức thử nghiệm được chỉ định thực hiện theo quy trình thử nghiệm do cơ quan nhà nước quản lý về đo lường có thẩm quyền ban hành.
3. Quy trình thử nghiệm phương tiện đo quy định trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động thử nghiệm mẫu phương tiện đo.

4. Tổ chức, cá nhân có mẫu phương tiện đo được thử nghiệm trả chi phí thử nghiệm theo thỏa thuận cho tổ chức thử nghiệm.
5. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo.






Điều 13.  Kiểm định phương tiện đo

1. Việc kiểm định phương tiện đo do tổ chức kiểm định được chỉ dịnh thực hiện để đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định.




2. Kiểm định phương tiện đo phải do kiểm định viên đo lường của tổ chức kiểm định được chỉ định thực hiện theo quy trình kiểm định phương tiện đo do cơ quan nhà nước quản lý có thẩm quyền ban hành.
3. Kiểm định viên đo lường là nhân viên kỹ thuật đo lường của tổ chức kiểm định được cơ quan nhà nước quản lý về đo lường có thẩm quyền chứng nhận. Kiểm định viên đo lường thực hiện kiểm định phương tiện đo theo sự phân công của thủ trưởng tổ chức kiểm định và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định đã thực hiện. 
3. Quy trình kiểm định phương tiện đo quy định trình tự, thủ tục thực hiện hoạt động kiểm định phương tiện đo.

4. Dấu kiểm định, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định là các chứng chỉ kiểm định xác nhận phương tiện đo đã tuân thủ yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định. Dấu, tem và giấy chứng nhận kiểm định được làm theo mẫu thống nhất trong toàn quốc.

5. Thời hạn có giá trị của chứng chỉ kiểm định sẽ chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) Chu kỳ kiểm định đã hết;

b) Đã có sự thay đổi hoặc cải tiến làm thay đổi đặc trưng kỹ thuật đo lường đo lường của phương tiện đo;

c) Phương tiện đo đã hỏng hoặc không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định’

d) Các chứng chỉ kiểm định bị mất, bị hỏng hoặc hư hại khác.
6. Tổ chức, cá nhân có phương tiện đo được kiểm định phải trả chi phí kiểm định cho tổ chức kiểm định phương tiện đo theo thỏa thuận.

7. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể về việc kiểm định phương tiện đo quy định tại Điều này..





















Chương III

KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG

Điều 14. Đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường

Đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường bao gồm chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn, tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
Điều 15. Nội dung kiểm tra nhà nước về đo lường
1. Đối với chuẩn đo lường

a) Kiểm tra sự phù hợp của chuẩn đo lường với yêu cầu chung quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 của Luật Đo lường;

b) Kiểm tra sự phù hợp của chuẩn đo lường với yêu cầu về đo lường tại Điều 11 và Điều 13 của Luật Đo lường.

2. Đối với phương tiện đo

a) Kiểm tra sự phù hợp của việc thể hiện các đặc tính kỹ thuật đo lường cơ bản của phương tiện đo theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật Đo lường;

b) Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo với yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Đo lường;

c) Kiểm tra sự phù hợp của các bộ phận, chi tiết của phương tiện đo nhóm 2 so với mẫu đã được phê duyệt;

d) Kiểm tra các đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo so với yêu cầu kỹ thuật đo lường;
đ) Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo với quy định về bảo quản, sử dụng theo công bố của nhà sản xuất, nhập khẩu hoặc quy định của cơ quan nhà nước quản lý về đo lường có thẩm quyền;

e) Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo với các yêu cầu về đo lường tại Điều 17, Điều 18 của Luật Đo lường.

3. Đối với phép đo

a) Kiểm tra, xác định sự phù hợp của phương tiện đo, phương pháp đo đã sử dụng và các điều kiện đo khác so với yêu cầu kỹ thuật đo lường;

b) Kiểm tra sai số của kết quả đo so với quy định về giới hạn sai số cho phép.

4. Đối với hàng đóng gói sẵn

a) Kiểm tra việc ghi lượng của hàng đóng gói sẵn trên nhãn;

b) Kiểm tra lượng hàng hóa thực tế.
5. Đối với tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường:

a) Kiểm tra việc tuân thủ các nguyên tắc hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn thủ nghiệm quy định tại Điều 23 của Luật Đo lường;

b) Kiểm tra việc bảo đảm các điều kiện hoạt động quy định tại Điều 24 của Luật Đo lường;

c) Kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm quy định tại khoản 2 Điều 35, nghĩa vụ của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật Đo lường.
Điều 16. Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về đo lường
1. Xuất trình quyết định kiểm tra trước khi kiểm tra.

2. Tiến hành kiểm tra theo nội dung của quyết định kiểm tra.

3. Lập biên bản kiểm tra. Biên bản lập xong phải có chữ ký của đại diện cơ sở được kiểm tra, đoàn kiểm tra. Trường hợp đại diện cơ sở được kiểm tra không ký biên bản thì biên bản có chữ ký của trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên đoàn kiểm tra vẫn có giá trị pháp lý.

4. Thông báo kết quả kiểm tra cho tổ chức, cá nhân liên quan và báo cáo cơ quan kiểm tra nhà nước về đo lường. 

5. Xử lý kết quả kiểm tra theo quy định tại Điều 22 của Nghị định này.

Điều 17. Hình thức kiểm tra nhà nước về đo lường
1. Kiểm tra theo kế hoạch được tiến hành theo chương trình, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Kiểm tra đột xuất được tiến hành khi giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đo lường.

Điều 18. Cơ quan thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường
1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chât lượng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường trong phạm vi cả nước.

2. Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường trên địa bàn địa phương.

Điều 19. Quyền hạn, nhiệm vụ của cơ quan thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường 

1. Quyền hạn của cơ quan thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường
a) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất;

b) Cảnh báo các nguy cơ không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường của đối tượng kiểm tra;

c) Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra theo quy định;

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về quyết định của đoàn kiểm tra, hành vi của thành viên đoàn kiểm tra theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Nhiệm vụ của cơ quan thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường 

a) Xây dựng kế hoạch kiểm tra hằng năm trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định;

b) Ra quyết định xử lý trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo và kiến nghị xử lý vi phạm của đoàn kiểm tra; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định;

c) Bảo đảm khách quan, chính xác, công khai, minh bạch và không phân biệt đối xử trong hoạt động kiểm tra nhà nước về đo lường;

d) Bảo mật kết quả kiểm tra khi chưa có kết luận chính thức và thông tin, tài liệu liên quan đến tổ chức, cá nhân được kiểm tra;

đ) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định xử lý và việc xử lý vi phạm đã thực hiện.
Điều 20. Đoàn kiểm tra

1. Đoàn kiểm tra do thủ trưởng cơ quan thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường quyết định thành lập trên cơ sở chương trình, kế hoạch kiểm tra đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc trong trường hợp có yêu cầu kiểm tra đột xuất. 

2. Thành phần đoàn kiểm tra phải có ít nhất một người có chứng chỉ hoàn thành khoá đào tạo nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức.
Điều 21. Quyền hạn, nhiệm vụ của đoàn kiểm tra 

1. Yêu cầu tổ chức, cá nhân xuất trình các tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra; khi cần thiết, yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp bản sao các tài liệu quy định tại khoản này.

2. Tiến hành kiểm tra theo trình tự, thủ tục quy định.

3. Yêu cầu tổ chức, cá nhân tạm dừng sản xuất, kinh doanh, sử dụng đối tượng kiểm tra không phù hợp quy định và thực hiện biện pháp khắc phục, sửa chữa. 

4. Niêm phong chuẩn đo lường, phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn không phù hợp trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 22 của Nghị định này.

5. Báo cáo chính xác và kịp thời kết quả kiểm tra, kiến nghị cơ quan thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường xử lý theo thẩm quyền. 
6. Kiến nghị để thanh tra khoa học và công nghệ, công an, quản lý thị trường hoặc cơ quan khác có thẩm quyền xử lý vi phạm trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 22 của Nghị định này.

7. Bảo đảm nguyên tắc khách quan, chính xác và không phân biệt đối xử khi tiến hành kiểm tra.

8. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra, kết luận và xử lý vi phạm đã thực hiện.

Điều 22. Xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra nhà nước về đo lường
1. Trong quá trình kiểm tra, khi phát hiện chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm không phù hợp với quy định thì đoàn kiểm tra có thẩm quyền sau đây:

a) Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, bảo quản, duy trì, sử dụng chuẩn đo lường tạm dừng việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng chuẩn đo lường và thực hiện ngay các biện pháp khắc phục để bảo đảm chuẩn đo lường phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định; 

b) Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng phương tiện đo tạm dừng việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng phương tiện đo và thực hiện ngay các biện pháp khắc phục để bảo đảm phương tiện đo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định; 

c) Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn tạm dừng việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa đó và thực hiện ngay các biện pháp khắc phục để bảo đảm hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu quy định; 

d) Yêu cầu tổ chức, cá nhân tạm dừng phép đo và thực hiện ngay các biện pháp khắc phục để bảo đảm phép đo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định.

đ) Yêu cầu tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tạm dừng hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm không phù hợp và thực hiện ngay các biện pháp khắc phục để bảo đảm hoạt động này tuân thủ quy định.

2. Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi cố ý vi phạm pháp luật về đo lường, lừa dối người tiêu dùng hoặc sau khi đã yêu cầu thực hiện các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này mà tổ chức, cá nhân được yêu cầu vẫn tiếp tục vi phạm thì Đoàn kiểm tra có thẩm quyền sau đây:

a) Yêu cầu dừng ngay hành vi vi phạm; 

b) Niêm phong chuẩn đo lường, phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn không phù hợp quy định;

c) Báo cáo ngay với cơ quan kiểm tra nhà nước về đo lường để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chủ trì hoặc phối hợp xử lý theo quy định.

Hồ sơ kiến nghị gồm công văn của cơ quan kiểm tra và biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra. Biên bản kiểm tra là cơ sở pháp lý để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định.

d) Trường hợp đoàn kiểm tra có thành viên là thanh tra viên khoa học và công nghệ, người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, công an, quản lý thị trường hoặc của cơ quan khác có thẩm quyền thì thành viên này thực hiện ngay việc xử lý vi phạm theo quy định; 

 đ) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân và những sai phạm liên quan.

3. Trên cơ sở kiến nghị của đoàn kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân và những sai phạm liên quan.












Điều 23. Chi phí lấy mẫu để kiểm tra nhà nước về đo lường
1. Trường hợp theo nội dung kiểm tra phải lấy mẫu để thực hiện việc kiểm tra thì chi phí lấy mẫu do cơ quan thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường chi trả. Chi phí lấy mẫu được bố trí trong dự toán kinh phí hoạt động của cơ quan thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường.

2. Căn cứ kết quả kiểm tra, cơ quan thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường kết luận tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về đo lường thì tổ chức, cá nhân phải hoàn trả chi phí lấy mẫu và kiểm tra cho cơ quan thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường.
Điều 24. Trách nhiệm hướng dẫn chi tiết việc kiểm tra nhà nước về đo lường
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chi tiết việc kiểm tra nhà nước về đo lường đối với từng đối tượng kiểm tra quy định tại Điều 14 của Nghị định này.
Chương IV

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG

Điều 25. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ


1. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về đo lường trong phạm vi cả nước.

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý nhà nước về đo lường và thực thi các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

a) Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia, văn bản quy phạm pháp luật về đo lường;
b) Xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về đo lường;

c) Tổ chức quản lý, thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia theo phân công;

d) Tổ chức quản lý về đo lường đối với phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn; 

đ) Quản lý hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm;

e) Tổ chức ứng dụng, nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ về đo lường.

g) Hợp tác quốc tế về đo lường theo phân công;

h) Tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đo lường.

i) Tổ chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực hoạt động đo lường.

k) Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đo lường.
Điều 26. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ

1. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc quản lý nhà nước về đo lường bao gồm các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

a) Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong xây dựng, ban hành hoặc trình ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia, văn bản quy phạm pháp luật về đo lường;

b) Đề xuất các loại phương tiện đo nhóm 2, hàng đóng gói sẵn nhóm 2 và yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với phép đo nhóm 2 để Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;
c) Tổ chức việc phối hợp và liên kết khả năng về đo lường của các cơ sở nhằm phục vụ thiết thực và có hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và nghiên cứu khoa học của ngành, của cơ sở;

d) Phối hợp thực hiện việc kiểm tra nhà nước về đo lường trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân công;

đ) Phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đo lường theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc thực hiện quản lý nhà nước về đo lường đối với các hoạt động đo lường đặc thù thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

 Điều 27. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm sau:

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường; xây dựng quy hoạch, kế hoạch về đo lường ở địa phương;

b) Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về đo lường ở địa phương;

c) Xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật và đầu tư trang thiết bị cho công tác quản lý đo lường ở địa phương;

d) Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn pháp luật về đo lường cho tổ chức, cá nhân ở địa phương;

đ) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra nhà nước về đo lường trên địa bàn địa phương;

e) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đo lường; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về đo lường theo phân cấp.

2. Sở Khoa học và Công nghệ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan trực tiếp giúp Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm sau:

a) Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn thực hiện pháp luật về đo lường;

b) Thực hiện việc kiểm tra nhà nước về đo lường; xử lý vi phạm pháp luật về đo lường theo thẩm quyền;

c) Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra, thanh tra về đo lường trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về đo lường theo quy định của pháp luật.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm sau:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đo lường;

b) Tổ chức  kiểm tra việc tuân thủ các quy định về đo lường theo phân cấp;

c) Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra, thanh tra về đo lường trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về đo lường theo thẩm quyền.
Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.
Điều 27. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị định này.

	


















	





2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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